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TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 3 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Giá tiêm chủng dịch vụ Vắc xin tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

Thực hiện quy định về niêm yết, công khai giá theo quy định tại Luật giá số 

11/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh thông báo, niêm yết công khai mức giá tiêm chủng dịch vụ Vắc xin tại 

Trung tâm, thông tin như sau: 

1. Danh mục và giá vắc xin:  

TT Tên Vắc xin Phòng bệnh Nước   

sản 

xuất/xuất 

xứ 

Đơn vị 

tính 

Số tiền               

(đồng) 

1 BCG 
VẮC XIN PHÒNG 

LAO BCG 
Việt Nam Liều tiêm 143.000 

2 MMR II 

VẮC XIN SỞ-

QUAI BỊ - 

RUBELLA (MMR 

II) 

Mỹ Liều tiêm 253.000 

3 PRIORIX 

VẮC XIN SỞ-

QUAI BỊ - 

RUBELLA 

(PRIORIX) 

Bỉ Liều tiêm 354.000 

4 VARIVAX 

VẮC XIN PHÒNG 

THỦY ĐẬU 

VARIVAX 

Mỹ Liều tiêm 878.000 

5 VARILRIX 

VẮC XIN PHÒNG 

THỦY ĐẬU 

VARILRIX 

Bỉ Liều tiêm 883.000 



6 TWINRIX 

VẮC XIN PHÒNG 

VIÊM GAN A VÀ 

B (TWINRIX) 

Bỉ Liều tiêm 564.000 

2. Địa điểm thực hiện: Tại phòng tiêm chủng - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh. 

Phố Hải Phúc – Phường Hồng Hải – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian thực hiện từ ngày 08/3/2024. 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Quảng Ninh (để thông báo; đăng tải); 

- TCHC (để đăng tải) 

- Khách hàng (thông báo) 

- Lưu: VT; TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 
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